Mẫu số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ)
	Bộ, ngành …...........................

Tỉnh, thành phố…...................
	


Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng 
công chức dự bị năm..........

(Kèm theo Công văn số … ngày …)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Tên cơ quan sử dụng
	Ngạch công chức đăng ký tuyển dụng
	Thời gian ký quyết định tuyển dụng
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ghi rõ họ tên)
	........, ngày … tháng … năm ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ)
	Bộ, ngành …...........................

Tỉnh, thành phố…...................
	


Báo cáo danh sách công chức dự bị
được bổ nhiệm vào ngạch năm..........

(Kèm theo Công văn số … ngày …)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Tên cơ quan công tác
	Ngạch công chức được bổ nhiệm
	Hệ số lương
	Thời gian hưởng
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ghi rõ họ tên)
	........, ngày … tháng … năm ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


